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Câu 1: Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? Ai là người đứng đầu?
- Thời gian: Khoảng thế kỉ VII TCN.
- Người đứng đầu: Hùng Vương.
- Kinh đô ở Bạch Hạc – Phú Thọ.
Câu 2: Em hãy trình bày đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang?
* Đời sống vật chất:
- Ở nhà sàn (làm băng tre, gỗ, nứa...), ở thành làng chạ.
- Ăn: cơm rau, cá, dùng bát, mâm, muôi. Dùng mắm, muối, gừng.
- Mặc:
+ Nam đóng khố, mình trần, chân đất. 
+ Nữ mặc váy, áo xẻ giữa có yếm che ngực, tóc để nhiều…  dùng đồ trang sức trong ngày lễ.
- Đi lại bằng thuyền.
* Đời sống tinh thần
- Xã hội chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: Quí tộc, dân tự do, nô tỳ (sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc).
- Tổ chức lễ hội, vui chơi  nhảy múa, đua thuyền.
- Có phong tục ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh, xăm mình.
- Tín ngưỡng: Thờ cúng mặt trăng, mặt trời (các lực lượng siêu nhiên), thờ cúng tổ tiên.. Người chết được chôn trong thạp, bình và có đồ trang sức.
- Họ có khiếu thẩm mĩ cao.
=> Đời sống vật chất và tinh thần hoà quyện vào nhau tạo nên tình cảm cộng đồng trong con người Văn lang (Cơ sở của TY nước – một truyền thống quý báu của dân tộc ta).
Câu 3: Sơ đồ:
	HÙNG VƯƠNG
LẠC HẦU - LẠC TƯỚNG
(trung ương)
LẠC TƯỚNG
 (bộ)
LẠC TƯỚNG
(bộ)
Bồ chính
(chiềng, chạ)
Bồ chính
(chiềng, chạ)

Bồ chính
(chiềng, chạ)

Bồ chính
(chiềng, chạ)















 Nhận xét: Nhà nước Văn Lang tuy chưa có luật pháp, quân đội, tổ chức nhà nước còn đơn giản nhưng đã là một tổ chức chính quyền cai quản cả nước.



Câu 4: Nước Âu Lạc được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? Ai là người đứng đầu?
- Năm 207 TCN, Thục Phán buộc vua Hùng nhường ngôi cho mình và sáp nhập hai vùng đất cũ của người Âu Việt và Lạc Việt thành một nước mới, đặt tên nước là Âu Lạc. 
- Thục Phán tự xưng An Dương Vương.
- Đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh - Hà Nội). 

Câu 5: Em hãy kể tên các truyền thuyết kể về thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc? 
VD:  Các truyền thuyết: Thánh Gióng, Bánh chưng bánh giày, Mị Châu – Trọng Thủy...
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